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  TÒA ÁN NHÂN DÂN  

 THÀNH PHỐ TUY HÒA 

TỈNH PHÚ YÊN 
–––––––––

 

Bản án số: 19/2023/HS-ST 

Ngày 22-02-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUY HÒA - TỈNH PHÚ YÊN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Vân.
 

Các Hội thẩm nhân dân:  ng    Ngh a       Phan Thị Oanh. 

- Thư ký phiên tòa: B  Trần Phụng Kiều – Thư ký Tòa án nhân dân th nh phố 

Tuy Hòa, tỉnh Phú Y n.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuy Hòa tham gia phiên tòa: 

Ông  ư ng   ng Tr  – Kiểm sát  i n. 

Ngày 22 tháng 02 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân th nh phố T xét xử s  

thẩm c ng khai
 
 ụ án hình sự s  thẩm

 
thụ lý số: 10/2023/TLST-HS ngày 06 tháng 01 

năm 2023 theo Quyết định đưa  ụ án ra xét xử số: 15/2023/QĐXXST-HS ngày 01 

tháng 02 năm 2023 đối  ới  ị cáo:
  

Phạ  H, sinh năm 1990 tại tỉnh Phú Y n; N i ĐKHKTT: đư ng N, Phư ng 

B, th nh phố T, tỉnh Phú Y n;  h  ở hi n nay: đư ng C, Phư ng B, th nh phố T, 

tỉnh Phú Y n; Nghề nghi p:  ái xe; Trình độ  ăn hoá: 5/12; Dân tộc: Kinh; Giới 

tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Vi t Nam; con ông Phạm D, sinh năm 1965 

và bà Nguyễn Thị  , sinh năm 1964; Vợ:    Thị Kim H1, sinh năm 1990; Có 02 

con, lớn sinh năm 2012 và nhỏ sinh năm 2016; Tiền án, tiền sự: Kh ng; Nhân thân: 

Năm 200 ,     an nhân dân thị x  T áp dụng  i n pháp đưa   o trư ng giáo dư ng 

tại Đ  N ng, th i hạn 24 tháng  ề h nh  i trộm c p t i sản; Bị cáo đang  ị áp dụng 

 i n pháp ngăn chặn cấm đi khỏi n i cư trú, có mặt tại phiên toà. 

Người làm chứng:  ng Đ m Phi H2, sinh năm 1987; Địa chỉ: đư ng M, 

phư ng P, th nh phố T, tỉnh Phú Y n.  ó đ n xin xét xử   ng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các t i li u có trong hồ s   ụ án    diễn  iến tại phi n tòa, nội dung  ụ 

án được tóm t t như sau: Khoảng 09 gi  20 phút ng y 26/6/2019, Đội  ảnh sát giao 

thông – tr t tự   ng an th nh phố T khi đang tuần tra tuyến đư ng N thuộc Phư ng 
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M, th nh phố T, phát hi n  ị cáo Phạm H điều khiển xe m  t   iển số 60Y2-5174 vi 

phạm giao th ng, t  tuần tra đ  tiến h nh l p  i n  ản  i phạm h nh ch nh,  ị cáo đ  

xuất trình Giấy phép lái xe hạng   , số 79019016 191, đ ng t n Phạm H, sinh năm 

1990, trú tại đư ng C, Phư ng B, th nh phố T, tỉnh Phú Y n dán ảnh c a  ị cáo    

có dấu  Sở Giao th ng   n tải Th nh phố Hồ  h   inh  cấp ng y 12/ /2019, t  tuần 

tra đ  tiến h nh tạm gi  Giấy phép lái xe tr n để xử lý. Qua tuần tra,  ị cáo khai 

nh n: Bản thân  ị cáo kh ng có Giấy phép lái xe, năm 2019  ị cáo   o Th nh phố 

Hồ  h   inh gặp một ngư i đ n  ng  kh ng xác định t n    địa chỉ  giới thi u nh n 

l m Giấy phép lái xe hạng    kh ng cần phải thi sát hạch  ới số tiền 1. 00.000 

đồng,  ị cáo đặt c c trước 200.000 đồng, sau đó  ị cáo cung cấp hình ảnh    th ng 

tin cá nhân cho ngư i đ n  ng. Khoảng hai tuần sau,  ị cáo nh n được Giấy phép lái 

xe hạng    tr n t  một nhân  i n giao h ng kh ng  iết t n    địa chỉ,  ị cáo thanh 

toán đ  tiền cho nhân  i n giao h ng. Bị cáo  iết Giấy phép lái xe hạng    tr n l  

giả nhưng   n sử dụng tham gia giao th ng cho đến khi  ị phát hi n. 

Tại   ng  ăn số 82 /X -SGTVT ng y 10/7/2019 c a Sở Giao th ng   n tải 

Th nh phố Hồ  h   inh trả l i kh ng cấp Giấy phép lái xe hạng   , số 

79019016 19 cho Phạm H. 

Tại Kết lu n giám định số 198/K -KTHS ng y 20/ /2022 c a Phòng k  thu t 

hình sự   ng an tỉnh Phú Y n: Giấy phép lái xe hạng   , số 79019016 191, đ ng 

t n Phạm H, sinh năm 1990, trú tại đư ng C, Phư ng B, th nh phố T, tỉnh Phú Y n 

do Sở Giao th ng   n tải Th nh phố Hồ  h   inh cấp ng y 12/ /2019 l  giả. 

Quá trình điều tra    truy tố,  ị cáo đ  thành khẩn khai  áo, ăn năn hối cải; 

phạm tội lần đầu    thuộc trư ng hợp  t nghi m tr ng. 

V t ch ng tạm gi : Giấp phép lái xe hạng   , số 79019016 191, đ ng t n 

Phạm H. 

Tại bản cáo trạng số 12/CT-VKSTH ngày 04/01/2023 c a Vi n kiểm sát nhân 

dân th nh phố T đ  truy tố  ị cáo  ề tội  Sử dụng t i li u giả c a c   uan, t  ch c  

theo  uy định tại khoản 1 Điều   1 Bộ lu t Hình sự. 

Tại phiên tòa:  

Đại di n Vi n kiểm sát tham gia phi n tòa gi  nguy n nội dung  ản cáo trạng 

đ  truy tố đối  ới  ị cáo Phạm H và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, 

khoản 4 Điều 341; các điểm i, s khoản 1 Điều  1; Điều  6 Bộ lu t Hình sự xử phạt 

 ị cáo t  09 tháng đến 12 tháng cải tạo kh ng giam gi . Giao  ị cáo cho     an 

nhân dân Phư ng B, th nh phố T giám sát, giáo dục trong th i gian cải tạo kh ng 

giam gi . Về khấu tr  thu nh p: Bị cáo kh ng có thu nh p  n định n n miễn khấu 

tr  thu nh p cho  ị cáo. Về hình phạt    sung: Phạt tiền nộp ngân sách nh  nước t  

 .000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Về   t ch ng  ụ án: Tiếp tục lưu gi  tại hồ s  

 ụ án 01 Giấy phép lái xe hạng   , số 79019016 191, đ ng t n Phạm H, sinh năm 

1990, trú tại đư ng C, Phư ng B, th nh phố T, tỉnh Phú Y n do Sở Giao th ng   n 

tải Th nh phố Hồ  h   inh cấp ng y 12/ /2019  ì l  ch ng c   ụ án. 
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Bị cáo Phạm H đ  khai nh n to n  ộ h nh  i phạm tội như nội dung  ản cáo 

trạng, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho  ị cáo. 

Đối  ới ngư i đ n  ng m   ị cáo Phạm H khai đ  l m giả Giấy phép lái xe 

cho  ị cáo, do kh ng xác định được lai lịch    địa chỉ n n kh ng có căn c  để xử lý. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n c  sở nội dung  ụ án, căn c    o các t i li u trong hồ s   ụ án đ  được 

tranh tụng tại phi n tòa, Hội đồng xét xử nh n định như sau:
  

[1] Về t nh hợp pháp c a các h nh  i,  uyết định tố tụng: H nh  i,  uyết định 

tố tụng c a     uan điều tra   ng an th nh phố T, Điều tra  i n; Vi n kiểm sát nhân 

dân th nh phố T, Kiểm sát  i n trong  uá trình điều tra, truy tố đ  thực hi n đúng  ề 

thẩm  uyền, trình tự, th  tục được  uy định trong Bộ lu t Tố tụng hình sự. Trong 

 uá trình điều tra, truy tố    tại phi n tòa,  ị cáo kh ng có khiếu nại  ề h nh  i, 

 uyết định c a     uan tiến h nh tố tụng, ngư i tiến h nh tố tụng. Do đó, các h nh 

 i,  uyết định tố tụng c a     uan tiến h nh tố tụng, ngư i tiến h nh tố tụng đ  thực 

hi n đều hợp pháp.
 

[2]   i khai nh n c a  ị cáo tại phi n tòa phù hợp  ới l i khai tại C   uan 

điều tra, phù hợp  ới l i khai c a ngư i l m ch ng, phù hợp  ới   t ch ng thu gi  

được. Đ  c  sở để kết lu n: Ng y 26/6/2019,  ị cáo Phạm H đ  có h nh  i sử dụng 

Giấy phép lái xe hạng    giả, số 79019016 191, đ ng t n Phạm H, sinh năm 1990, 

trú tại đư ng C, Phư ng B, th nh phố T, tỉnh Phú Y n do Sở Giao th ng   n tải 

Th nh phố Hồ  h   inh cấp ng y 12/ /2019 để điều khiển xe m  t   iển số 60Y2-

5174 lưu h nh tr n tuyến đư ng N thuộc Phư ng M, th nh phố T  i phạm giao 

th ng n n  ị t  tuần tra   ng an th nh phố T l p  i n  ản  i phạm h nh ch nh. Do 

đó, hành vi c a  ị cáo Phạm H đ  phạm   o tội  Sử dụng t i li u giả c a c   uan, t  

ch c  theo  uy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ lu t Hình sự như cáo trạng số 12/CT-

VKSTH ngày 04/01/2023 Vi n kiểm sát nhân dân th nh phố T truy tố    lu n tội 

c a Kiểm sát  i n thực h nh  uyền c ng tố tại phi n to  là có căn c , đúng ngư i, 

đúng tội, đúng pháp lu t. 

[2.1] H nh  i phạm tội c a  ị cáo l  nguy hiểm cho x  hội, xâm phạm đến 

l nh  ực  uản lý h nh ch nh, sự hoạt động đúng đ n  ình thư ng    uy t n c a c  

 uan Nh  nước trong  uản lý h nh ch nh. Bị cáo l  ngư i có đầy đ  năng lực h nh 

vi hình sự, nh n th c rõ h nh  i sử dụng giấy t  giả l   i phạm pháp lu t nhưng  ị 

cáo   n mua Giấy phép lái xe hạng  3 giả đ ng t n mình  ới giá 1. 00.000 đồng để 

sử dụng. Do đó, cần xử phạt  ị cáo m c án nghi m kh c, tư ng x ng  ới t nh chất, 

m c độ h nh  i phạm tội c a  ị cáo. 

[2.2] Tuy nhiên, sau khi phạm tội  ị cáo đ  thành khẩn khai  áo, ăn năn hối 

cải; phạm tội lần đầu    thuộc trư ng hợp  t nghi m tr ng n n áp dụng tình tiết giảm 

nhẹ trách nhi m hình sự được  uy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ lu t 

Hình sự    thấy r ng  ị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, kh ng có tình tiết tăng nặng, 

có n i cư trú rõ r ng n n kh ng cần thiết phải cách ly  ị cáo ra khỏi x  hội m  áp 
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dụng Điều 36 Bộ lu t Hình sự, phạt  ị cáo cải tạo kh ng giam gi  để  ị cáo thấy 

được sự khoan hồng c a pháp lu t m  y n tâm cải tạo th nh c ng dân có  ch cho x  

hội.  

[2.3] Về khấu tr  thu nh p: Bị cáo kh ng có thu nh p  n định n n Hội đồng 

xét xử miễn khấu tr  thu nh p cho  ị cáo. 

[2.4] Về hình phạt    sung: Áp dụng khoản   Điều 341 Bộ lu t Hình sự, ngoài 

hình phạt ch nh l  cải tạo kh ng giam gi , cần thiết áp dụng th m hình phạt    sung 

đối  ới  ị cáo Phạm H l  phạt tiền nộp ngân sách nh  nước số tiền  .000.000 đồng 

 Năm tri u đồng . 

 [3] Đối  ới ngư i đ n  ng m   ị cáo Phạm H khai đ  l m giả Giấy phép lái 

xe cho  ị cáo, do kh ng xác định được lai lịch    địa chỉ n n     uan điều tra   ng 

an th nh phố T kh ng có căn c  để xử lý. Vi n kiểm sát nhân dân th nh phố T, 

không xem xét trách nhi m hình sự n n Hội đồng xét xử kh ng xem xét. 

 [4] Về   t ch ng  ụ án: Áp dụng Điều  7 Bộ lu t Hình sự, Điều 106 Bộ lu t 

Tố tụng hình sự, tiếp tục lưu gi  tại hồ s   ụ án 01 Giấy phép lái xe hạng   , số 

79019016 191, đ ng t n Phạm H, sinh năm 1990, trú tại đư ng C, Phư ng B, thành 

phố T, tỉnh Phú Y n do Sở Giao th ng   n tải Th nh phố Hồ  h   inh cấp ng y 

12/5/2019  ì l  ch ng c   ụ án. 

 [5] Về án ph : Bị cáo phải chịu án ph  hình sự s  thẩm theo  uy định c a 

pháp lu t. 

 Vì các lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH:
 

1. Tuy n  ố bị cáo Phạm H phạm tội  Sử dụng t i li u giả c a c   uan, t  

ch c . 

Áp dụng khoản 1, khoản   Điều 341; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều  6 

Bộ lu t Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Phạm H 09 (Ch n  tháng cải tạo kh ng giam gi . Th i gian 

cải tạo kh ng giam gi  t nh t  ng y Ủy  an nhân dân Phư ng B, thành phố T, tỉnh 

Phú Y n nh n được  uyết định thi h nh án     ản sao  ản án. Giao  ị cáo Phạm H 

cho Ủy  an nhân dân Phư ng B, th nh phố T, tỉnh Phú Y n giám sát, giáo dục trong 

th i gian cải tạo kh ng giam gi . Gia đình  ị cáo có trách nhi m phối hợp  ới Ủy 

ban nhân dân Phư ng B, th nh phố T, tỉnh Phú Y n trong  i c giám sát, giáo dục  ị 

cáo. 

Bị cáo Phạm H phải thực hi n nh ng ngh a  ụ  uy định tại  u t Thi hành án 

hình sự. 

Về hình phạt    sung: Phạt tiền nộp ngân sách nh  nước đối  ới  ị cáo Phạm 

H số tiền  .000.000 đồng  Năm tri u đồng . 

 iễn khấu tr  thu nh p đối  ới  ị cáo Phạm H. 
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2. Về   t ch ng  ụ án: Áp dụng Điều  7 Bộ lu t Hình sự, Điều 106 Bộ lu t Tố 

tụng hình sự, tiếp tục lưu gi  tại hồ s   ụ án 01 Giấy phép lái xe hạng   , số 

79019016 191, đ ng t n Phạm H, sinh năm 1990, trú tại đư ng C, Phư ng B, thành 

phố T, tỉnh Phú Y n do Sở Giao th ng   n tải Th nh phố Hồ  h   inh cấp ng y 

12/5/2019  ì l  ch ng c   ụ án. 

3. Về án ph : Áp dụng Điều 1 6 Bộ lu t Tố tụng hình sự, Điều 2  Nghị  uyết 

số  26/2016/ BTVQH1  ng y  0 tháng 12 năm 2016. Bị cáo Phạm H phải chịu 

200.000 đồng  Hai trăm nghìn đồng  án ph  hình sự s  thẩm. 

4. Về  uyền kháng cáo: Bị cáo có mặt được  uyền kháng cáo  ản án trong 

th i hạn 1  ng y kể t  ng y tuy n án.  

     Nơi nhận: 
- T ND tỉnh P; 

- VKSND tỉnh P; 

- VKSND TP. T; 

-     uan  SĐT   ng an TP. T; 

- Chi cục TH DS TP. T; 

- Sở Tư pháp tỉnh P; 

- Ngư i tham gia tố tụng; 

-  ưu hồ s . 

    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

        Thẩ  phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

  

 

 

               Nguyễn Thị Thanh Vân 
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